BÁO CÁO 

Đánh giá tác động của chính sách trong

Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện

du lịch, thể thao, vui chơi giải trí dưới nước

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2057/VPCP-CN ngày 08/3/2017, văn bản số 9351/VPCP-CN ngày 01/9/2017; văn bản số 2838/BGTVT-VT ngày 20/3/2017 của Bộ Giao thông vận tải xây dựng Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa;

Thực hiện Quyết định số 1370/QĐ-BGTVT ngày 15/5/2017 của Bộ Giao thông vận tải bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải và Quyết định số 2486/QĐ-BGTVT ngày 23/8/2017 của Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ văn bản số 206/BC-BTP ngày 04/8/2017 của Bộ Tư pháp báo cáo thẩm định về đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí trên đường thủy nội địa và văn bản số 10525/BGTVT-VT ngày 18/9/2017 của Bộ Giao thông vận tải Phê duyệt Đề cương Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật về việc đánh giá tác động trước và trong quá trình soạn thảo văn bản.

Sau khi nghiên cứu, rà soát, đánh giá các quy định pháp luật có liên quan và tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập, các Cục, Vụ thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đối với   Dự thảo Nghị định tại cuộc họp ngày 17, 19, 24/10/2017, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong Nghị định, đề xuất, kính trình Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, xem xét, trình Chính phủ thẩm định, ban hành Nghị định (chi tiết kèm theo) theo hướng điều chỉnh tên gọi, phạm vi điều chỉnh của Nghị định và các quy định đặc thù kèm theo như sau:

I. THỰC TRẠNG HIỆN NAY VÀ XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT

Loại hình phương tiện du lịch, thể thao, vui chơi giải trí như mô tô nước, xe đạp nước, thuyền Kayak, thuyền đua truyền thống, thuyền rồng, ca nô kéo dù bay, kéo phao chuối, lặn ngắm san hô, thiên nga đạp nước, vịt đạp nước,... có động cơ, không có động cơ đã xuất hiện từ nhiều năm nay và ngày càng trở nên phổ biến, phát triển mạnh mẽ, đa dạng, phong phú, đặc biệt khu du lịch, bãi biển, mặt nước ven biển, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo, cả trên mặt nước và dưới nước,… gắn liền với tổ chức sự kiện, du lịch, thể thao, vui chơi giải trí. Tuy nhiên, việc sử dụng, quản lý, điều hành hoạt động đối với loại hình phương tiện này chưa được quy định cụ thể, việc cấp phép hoạt động, quy định về điều kiện an toàn kỹ thuật, kỹ thuật viên hướng dẫn không thuộc phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và các văn bản dưới Luật liên quan, người điều khiển phương tiện không phân biệt độ tuổi, không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, trình độ chuyên môn phù hợp và đặc biệt có nhiều trường hợp không đảm bảo sức khỏe, không biết bơi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao.

Nhằm khắc phục các bất cập, tồn tại nêu trên từ thực tiễn công tác quản lý các phương tiện du lịch, thể thao, vui chơi giải trí và khắc phục những bất cập tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể đối với công tác quản lý các hoạt động nêu trên dẫn đến tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân nếu không được quản lý chất lượng, các thiết bị đảm bảo an toàn các phương tiện này. Do đó, việc xây dựng Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện du lịch, thể thao, vui chơi giải trí dưới nước nhằm tăng cường quản lý chất lượng, các thiết bị đảm bảo an toàn của các phương tiện du lịch, thể thao, vui chơi giải trí dưới nước thủy trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thẩm định, phê duyệt và ký ban hành là hoàn toàn cần thiết để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, sức khỏe, đáp ứng nhu cầu du lịch, thể thao, vui chơi giải trí của người dân và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, đáp ứng đòi hỏi, yêu cầu của thực tế xã hội.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

1. Mục tiêu ban hành chính sách

- Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và điều chỉnh những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Bảo đảm và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước.

- Bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, sức khỏe, đáp ứng nhu cầu du lịch, thể thao, vui chơi giải trí của người dân.

- Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật và các điều ước quốc tế Việt Nam tham gia ký kết.

- Tạo hành lang pháp lý, điều kiện thuận lợi, khuyến khích các tổ chức trong nước và nước ngoài đầu tư tham gia hoạt động của phương tiện du lịch, thể thao, vui chơi giải trí.

- Giải quyết các vấn đề còn chồng chéo trong công tác quản lý nhà nước và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hội nhập quốc tế, đồng thời phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước, thực tế xã hội và ổn định lâu dài.

2. Các giải pháp để thực hiện chính sách
- Quy định cụ thể đối với phương tiện, vùng hoạt động và người tham gia du lịch, luyện tập và thi đấu thể thao, vui chơi giải trí dưới nước tại Việt Nam. 
- Quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động của phương tiện du lịch, thể thao, vui chơi giải trí dưới nước tại Việt Nam.

- Rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho các đối tượng khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan.

Lý do: Việc sử dụng, quản lý, điều hành hoạt động đối với loại hình phương tiện này chưa được quy định cụ thể, việc cấp phép hoạt động, quy định về điều kiện an toàn kỹ thuật, kỹ thuật viên hướng dẫn không thuộc phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và các văn bản dưới Luật liên quan, người điều khiển phương tiện không phân biệt độ tuổi, không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, trình độ chuyên môn phù hợp và đặc biệt có nhiều trường hợp không đảm bảo sức khỏe, không biết bơi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao.
3. Đánh giá tác động của chính sách
- Tác động tích cực:
+ Bảo đảm, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

+ Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

+ Bảo đảm sự tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
+ Đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hội nhập quốc tế, đồng thời phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước, thực tế xã hội và ổn định lâu dài.

- Tác động tiêu cực: Mặc dù Nghị định khi được ban hành sẽ tháo gỡ được rất nhiều khó khăn trong thực tế của công tác quản lý giúp hoạt động đảm bảo an toàn, đồng thời nâng cao được hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt là xác lập được quyền sở hữu tài sản của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động dụ lịch, thể thao, vui chơi giải trí trong vùng nước nội thủy. Tuy nghiên, sẽ không tránh được những phản ứng tiêu cực đến sự tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân vì đây là quy định mới, khi Nghị định được ban hành tổ chức, cá nhân phải tuân thủ một số quy định, phải thực hiện một số thủ tục hành chính, do đó cần phải tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, từ đó tăng mức độ tuân thủ của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước.
4. Sự phù hợp của các quy định trong Dự thảo Nghị định với các quy định của pháp luật hiện hành

Dự thảo Nghị định phù hợp với các quy định hiện hành.

5. Tính khả thi của các quy định trong Dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định được xây dựng và hoàn thiện trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và các cơ quan hữu quan. Dự thảo Nghị định phù hợp với yêu cầu thực tế triển khai, trình độ phát triển của xã hội.

Trên đây là báo cáo của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc đánh giá tác động của chính sách trong Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trong vùng nước nội thủy./.
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